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I. ĐỌC HIỂU (6đ) 

Học sinh đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi kế tiếp 

TÌNH ĐÃ CHẾT 

(Thomas Moore) 

Thôi vĩnh biệt! Cho dù em vẫn đẹp 

Nhưng tình yêu không trở lại bao giờ 

Hồn hoang vu, lòng chân thành đã khép 

Có nghĩa là tình đã chết trong ta. 

 

Dù lời em ngọt ngào như đường mật 

Đâu dễ gì quyến rũ được lòng anh 

Nhưng đôi mắt vẫn nhìn anh chân thật 

Biết làm sao không tin được cho đành! 

 

Nhưng mà thôi, bây giờ, xin vĩnh biệt! 

Em dù xinh nhưng chẳng của ngày xưa 

Hồn hoang vu lòng chân thành đã khép 

Tình ngọt ngào, tình đã chết trong ta. 

 

Đôi mắt em như ngôi sao không đổi 

Giữa trời xanh vẫn nhấp nháy gọi mời 

Đôi má hồng kia dường như vẫn đợi 

Chuyển màu hồng thành trắng, bạc như vôi. 
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Chỉ con tim em bây giờ phụ bạc 

Cứ nói những lời gian dối không thôi 

Tình vẫn sống ở một nơi nào khác 

Nhưng trong tim, than ôi, đã chết rồi! 

 

Thế mà Nên em ạ, bây giờ, xin vĩnh biệt! 

Em dù xinh nhưng chẳng của ngày xưa 

Hồn hoang vu, lòng chân thành đã khép 

Tình ngọt ngào giờ đã chết trong ta. 

(https://www.thivien.net) 

* Thomas Moore (1779 – 1852) là nhà thơ, nhạc sĩ, nhà kinh tế Ireland, sinh ở 

Dublin, Ireland trong một gia đình buôn bán nhỏ theo đạo Tin lành. Ông tốt 

nghiệp trường Trinity College năm 1798 ở Dublin. Năm 1799, ông sang 

London. Năm 1800, ông in bản dịch thơ Anacreon, tập thơ Poems by the late 

Thomas Little (Thơ của Thomas Little đã quá cố) và trở thành một người nổi 

tiếng. 

Câu 1. Xác định đề tài và cảm xúc chủ đạo, chủ thể trữ tình của bài thơ (0,5đ) 

Câu 2. Xác định trạng thái cảm xúc của nhân vật “ta” trong bài thơ. Phân tích 

cách diễn tả/ thể hiện những trạng thái cảm xúc đó (0,5đ) 

Câu 3. Vì sao hồn “ta” hoang vu, tình đã chết? Phân tích nhân vật “em” để làm 

rõ điều đó (1,5đ) 

Câu 4. Những dòng thơ nào, từ ngữ nào cho thấy mâu thuẫn đang diễn ra trong 

lòng nhân vật “ta”? Đó là mâu thuẫn gì? Chúng giúp độc giả hiểu thêm điều gì 

về nhân vật “ta”? (1,5đ) 

II. VIẾT (6,0 điểm) 

Câu 1. Nêu chủ đề của bài thơ. Chia sẻ suy nghĩ của em về quan điểm tình yêu 

thể hiện trong bài thơ (trả lời bằng đoạn văn 200 chữ) (2đ) 
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Câu 2. 

Từ văn bản đọc hiểu Tình đã chết (Thomas Moore) ở phần Đọc hiểu, em hãy 

viết văn bản (600 chữ) bàn luận và thể hiện quan điểm của mình về lòng chung 

thủy trong tình yêu đôi lứa của thanh niên ngày nay. (4đ) 

-----Hết----- 

-  Học sinh không được sử dụng tài liệu. 

- Giám thị không giải thích gì thêm. 


